
MÔN HỌC

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM

KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT



CHƯƠNG 9

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM

KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT



Ban hành 27-11-2015

Sửa đổi 20-6-2017

Hiệu lực 1-1-2018



Ban hành 27-11-2015

Hiệu lực 1-7-2016



*
NỘI DUNG BÀI GIẢNG

1. LUẬT HÌNH SỰ

1. Khái quát Luật hình sự

2. Một số nội dung cơ bản

• Tội phạm

• Hình phạt

• Một số tội phạm cụ thể

2. LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

1. Khái quát LTTHS

2. Một số nội dung cơ bản

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM

KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT



HUNG KHÍ TRONG MỘT VỤ ÁN HÌNH SỰ

PHIÊN TOÀ HÌNH SỰ

9/6/20
23

6

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM

KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM

KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT



PHIÊN TOÀ HÌNH SỰ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM

KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM

KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT



Ý NGHĨAVÀNH MÓNG NGỰA

 Một truyền thuyết công giáo: Thánh Dunstan đã

giam một con quỷ vào chiếc móng ngựa và treo

nó lên cửa nhà.

 Ở châu Âu, người dân nhiều nước sử dụng chiếc 

móng ngựa treo trên tường hoặc phía trước cửa 

ra vào nhà, xem như một công cụ để xua đuổi 

ma quỷ quấy nhiễu, bảo vệ gia chủ khỏi cái ác 

và cái xấu.
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Ý NGHĨAVÀNH MÓNG NGỰA

 Chiếc móng ngựa có hình dạng giống ký hiệu 

Omega (Ω), mẫu tự cuối trong bảng mẫu tự Hy 

Lạp, tượng trưng cho sự kết thúc, hoàn tất.

 Đối với ngành tư pháp: vành móng ngựa đặt 

trước mặt bị cáo trong phiên tòa là biểu trưng 

của nguyên tắc:

“Suy đoán vô tội”.
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VIỆT NAM

Tòa án nhân dân tối cao

đã thay thế

VÀNH MÓNG NGỰA

tại Tòa án bằng

BỤC KHAI BÁO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM

KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM

KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM

KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT



1. Khái niệm

 Là một ngành luật độc lập trong hệ thống 

pháp luật VN

 Bao gồm hệ thống quy phạm pháp luật xác 

định những hành vi nguy hiểm nào cho xã 

hội là tội phạm, đồng thời quy định hình 

phạt đối với tội phạm ấy
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KHÁI QUÁT LUẬT HÌNH SỰI

ĐỐI TƯỢNG  
ĐIỀU CHỈNH

QUAN HỆ XÃ HỘI: 

GIỮA NHÀ NƯỚC 

VÀ

NGƯỜI PHẠM TỘI

KHI CÓ HÀNH VI

PHẠM TỘI  

XẢY RA

PHƯƠNG PHÁP  
ĐIỀU CHỈNH

PHƯƠNG PHÁP  

QUYỀN UY

(SỬ DỤNG QUYỀN  

LỰC NHÀ NƯỚC)
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KHÁI QUÁT LUẬT HÌNH SỰI

CÁC 

NGUYÊN  

TẮC

CƠ BẢN

NGUYÊN TẮC PHÁP CHẾ

NGUYÊN TẮC NHÂN ĐẠO

NGUYÊN TẮC DÂN CHỦ

NGUYÊN TẮC BÌNH ĐẲNG

NGUYÊN TẮC HÀNH VI – LỖI

NGUYÊN TẮC PHÂN HÓA TNHS
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II
MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN 
LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015

PHẦN 

CHUNG

PHẦN  

TỘI

PHẠM

BLHS 2015 GỒM 2 PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM

KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT



II
TỘI PHẠM: LÀ HÀNH VI NGUY HIỂM CHO XÃ HỘI 

CÓ LỖI, ĐƯỢC QUI ĐỊNH TRONG BLHS VÀ

PHẢI CHỊU HÌNH PHẠT (Đ.8 BLHS2015)

LƯU Ý

CÁC TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM HÌNH

SỰ, DO HÀNH VI GÂY THIỆT HẠI NHƯNG KHÔNG BỊ

COI LÀ TỘI PHẠM:

 Sự kiện bất ngờ

 Phòng vệ chính đáng

 Tình thế cấp thiết

 Gây thiệt hại khi bắt giữ người phạm tội

 Rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến 

bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ

 Thi hành mệnh lệnh của chỉ huy
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II

CÁC DẤU 
HIỆU ĐẶC 

TRƯNG CỦA  
TỘI PHẠM

NGUY HIỂM CHO XH: GÂY RA HOẶC ĐE DOẠ GÂY
RA THIỆT HẠI ĐÁNG KỂ CHO XÃ HỘI

CÓ LỖI: COI LÀ CÓ LỖI NẾU CHỦ THỂ

THỰC HIỆN HÀNH VI NGUY HIỂM CHO XH KHI 
CÓ ĐỦ ĐK LỰA CHỌN VÀ THỰC HIỆN
HÀNH VI KHÁC KHÔNG NGUY HIỂM CHO XH

ĐƯỢC QUI ĐỊNH TRONG LUẬT HÌNH SỰ

CHỊU HÌNH PHẠT: BỊ ĐE DOẠ PHẢI CHỊU
BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ NGHIÊM KHẮC NHẤT LÀ 
HÌNH PHẠT

2

1

3

4
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II MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ
LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015

Tội phạm

Ít

nghiêm trọng

Nghiêm  

trọng

Rất 

Nghiêm trọng

Đặc biệt

nghiêm trọng

Nguy hại cho xã hội

Không lớn Lớn Rất lớn Đặc biệt lớn

Mức cao nhất của khung hình phạt

Đến

3 năm tù

Đến

7 năm tù

Đến

15 năm tù

Trên 

15 năm tù

PHÂN LOẠI TỘI PHẠM
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II

Về nội dung:

- Tội phạm có tính nguy hiểm

- VPPL khác có tính nguy hiểm ít

Về hình thức:

- Tội phạm được qui định trong BLHS

-VPPL khác không qui định trong BLHS 

mà qui định trong VBPL khác

Về hậu quả pháp lý:

- Tội phạm phải chịu hình phạt

- VPPL khác chịu biện pháp cưỡng chế

TỘI PHẠM KHÁC
CÁC VI PHẠM PL
KHÁC
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Nhà nướBÀcI 1,0 không phải là hình phạt
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II

Các yếu tố

cấu thành

tội phạm

Chủ  

thể

Mặt chủ quan

Khách  

thể

Mặt khách 

quan

CÁC YẾU TỐ CẤU
THÀNH TỘI PHẠM
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II

n

Chủ thể

Mặt

chủ quan

CÁC YẾU
TỐ CTTP

CÁC YẾU TỐ CẤU
THÀNH TỘI PHẠM
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II

hiểm

Mặt khách
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MẶT KHÁCH QUAN
CỦA TỘI PHẠM
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II

Mặt chủ quan của tội phạm:

Quan hệ tâm lý bên trong của chủ thể

Lỗi: Là dấu hiệu bắt 

Buộc trong tất cả 

Các CTTP

Mục đích 

“Mốc”

được đặt ra 

cho hành vi 

phải đạt đến 

là dấu hiệu 

bắt buộc với

một số CTTP

Động cơ: 

“Lực”

Thúc đẩy chủ thể

thực hiện

hành vi nguy 

hiểm cho

xã hộI

là dấu hiệu 

bắt buộc với 

một số CTTP

Cố ý Vô ý

Cố ý 

trực tiếp

cố ý

gián

tiếp

Vô ý vì 

quá 

tự tin

Vô ý vì 

cẩu thả
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II
MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN 
LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015

Chủ thể tội phạm: Người đã thực hiện hành vi trái

pháp luật Hình sự, đạt độ tuổi chịu TNHS và có năng lựcTNHS

Tuổi chịu TNHS 

( Điều 12 BLHS)

Từ đủ 14 đến<16,chịu TNHS về 

Tội rất nghiêm trọng do cố ý 

& tội dặc biệt nghiêm trọng

Năng lực TNHS

Tình trạng

không có

NLTNHS

( Điều 13 

BLHS)

Mặc bệnh 

tâm thần; 

bệnh khác 

làm mất 

khả năng

nhận thức & 

điều khiển 

hành viNăng lực Năng lực điều
8N/20h22ận thức hành vi Khiển hàBnÀhI 10vi
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II MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ 
LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015

KHÁCH THỂ  
CỦA

TỘI PHAM

LỢI ÍCH  
VẬT CHẤT

LỢI ÍCH 
TINH THẦN
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II MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ 
LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015

KHÁI
NIỆM

Hình phạt là biện pháp cưỡng chế 
nghiêm khắc nhất của Nhà nước 
nhằm tước bỏ hoặc hạn chế 
quyền, lợi ích của người phạm tội.
Hình phạt được quy định
trong Bộ luật hình sự và
do Toà án quyết định

HÌNH PHẠT
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II MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ 
LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015

CÁC

LOẠI
HÌNH
PHẠT

ĐIỀU 28 
BLHS 
2015
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II MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN 
LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015

CÓ 7
HÌNH PHẠT CHÍNH

7
LOẠI

HÌNH
PHẠT
CHÍNH
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II MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ
LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015

7
LOẠI 
HÌNH 
PHẠT 

BỔ 
SUNG

1

2

3

5

6

7

Cấm đảm nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề

Cấm cư trú

Quản chế

Tước một số
quyền công dân.

Tịch thu tài sản

Phạt tiền

Trục xuất
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Điều 33. Các hình phạt đối với pháp nhân 

thương mại phạm tội

1. Hình phạt chính:

a) Phạt tiền;

b) Đình chỉ hoạt động có thời hạn;

c) Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.

2. Hình phạt bổ sung:

a) Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong 
một số lĩnh vực nhất định;

b) Cấm huy động vốn;

c) Phạt tiền
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Điều 23. Thời hiệu truy cứu trách 

nhiệm hình sự

1. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là 

thời hạn do Bộ luật này quy định mà khi 

hết thời hạn đó thì người phạm tội không 

bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
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Điều 23. Thời hiệu truy cứu trách 

nhiệm hình sự

a) 5 năm - tội phạm ít nghiêm trọng;

b) 10 năm - tội phạm nghiêm trọng;

c) 15 năm - tội phạm rất nghiêm trọng;

d) 20 năm - tội phạm đặc biệt nghiêm 

trọng.
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1.5. Hệ thống các tội phạm

 Các tội xâm phạm an ninh quốc gia

 Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân

phẩm, danh dự của con người

 Các tội xâm phạm quyền tự do, dân của CD

 Các tội xâm phạm sở hữu

 Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình

 Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

 Các tội phạm về môi trường

 Các tội phạm về ma túy
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1.5. Hệ thống các tội phạm

 Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trận tự công

cộng

 Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính

 Các tội phạm về chức vụ

 Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp

 Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân 

nhân

 Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội 

phạm chiến tranh
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👉Hình phạt chính

Điều 29. Cảnh cáo

Cảnh cáo được áp dụng đối với người 

phạm tội ít nghiêm trọng và có nhiều tình 

tiết giảm nhẹ, nhưng chưa đến mức miễn 

hình phạt
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👉Hình phạt chính

Điều 30. Phạt tiền
1. Áp dụng là hình phạt chính: phạm tội ít nghiêm

trọng - trật tự quản lý kinh tế, trật tự công cộng,
trật tự quản lý hành chính.

2. Áp dụng là hình phạt bổ sung: phạm các tội về
tham nhũng, ma tuý.

3. Mức phạt tiền tuỳ vào tính chất, mức độ nghiêm
trọng của tội phạm, tình hình tài sản của người
phạm tội, sự biến động giá cả, nhưng không
thấp hơn 1.000.000đ.

4. Tiền phạt có thể nộp một // nhiều lần.
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👉Hình phạt chính
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👉Hình phạt chính
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👉Hình phạt chính

 Điều 33: Tù có thời hạn

- Buộc người bị kết án phải chấp hành hình phạt tại 
trại giam trong một thời hạn nhất định.

- Tù có thời hạn: mức tối thiểu là 3 tháng, mức tối đa
là 30 năm.

- Thời gian tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời hạn 
chấp hành hình phạt tù

- 01 ngày tạm giữ, tạm giam = 01 ngày tù
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👉Hình phạt chính

Điều 34. Tù chung thân

Tù chung thân là hình phạt tù không thời 
hạn được áp dụng đối với người phạm tội 
đặc biệt nghiêm trọng, nhưng chưa đến 
mức bị xử phạt tử hình.

Không áp dụng tù chung thân đối với người 
chưa thành niên phạm tội.
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👉Hình phạt chính
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👉Hình phạt chính
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👉Hình phạt bổ sung

Điều 36. Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề
hoặc làm công việc nhất định

Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công
việc nhất định được áp dụng khi xét thấy nếu để người bị
kết án đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc
đó, thì có thể gây nguy hại cho xã hội.

Thời hạn cấm là từ một năm đến năm năm, kể từ ngày
chấp hành xong hình phạt tù hoặc từ ngày bản án có hiệu
lực pháp luật nếu hình phạt chính là cảnh cáo, phạt tiền,
cải tạo không giam giữ hoặc trong trường hợp người bị kết
án được hưởng án treo.
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👉Hình phạt bổ sung

Điều 37. Cấm cư trú

Cấm cư trú là buộc người bị kết án phạt tù không 
được tạm trú và thường trú ở một số địa phương 
nhất định. Thời hạn cấm cư trú là từ một năm đến 
năm năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.
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👉Hình phạt bổ sung.
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👉Hình phạt bổ sung
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👉Hình phạt bổ sung.
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BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

1. Khái quát chung về luật tố tụng hình sự

1.1 Khái niệm:

Luật tố tụng hình sự là một ngành luật độc 
lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam bao 
gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh các 
quan hệ xã hội nảy sinh trong quá trình giải 
quyết vụ án hình sự giữa các cơ quan tiến 
hành tố tụng với những người tham gia tố
tụng và giữa họ với nhau
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2.2 Những Người tiến hành tố tụng

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Hộithẩmnhândân (được bầu)-
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